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Zan vald? 
`... 


ayat thập-nhị nhân- duyết 
của Phật-giáo 


Nam-mò A-di-dá Phái. 
Thưa các cụ, 
Thưa các giáo-hữu, 


Hội Phât-giáo đặt ra cuộc giảng-diễn hàng tháng 
nảy, chủ-ý là đem giảo-lý của đạo Phật mà bảy tỏ 
ra đề mọi ngưởi ai nấy đều hiều rõ dén chỗ sâu xa 
mà tin theo một cách cho chính-dáng. Nhưng vì 
đạo Phật là một đạo rất giàu về đưởng tư-tưởng © 
và rất cao về đường nghĩa-lý, cho nèn cảng bản 
cảng rộng, cảng nói cảng nhiều, các lý-thuyết © 
liên-miên bề-bòn, không biết đâu là cùng tận. Nếu 
ta không lựa lọc lấy những điều cốt-tử må giẳng giải 
ra cho phân-minh rõ-rảng, thi tôi e rằng không mấy 
người theo đạo Phìt mà thật hiều được đạo Phật. 

Ta đã tin theo một đạo mà ta lại lở-mở không 
biết rõ phần tinh-túy của đạo ấy là thế nảo, cử thấy 
người ta nói làm sao, ta bảo-hao làm vậy, rồi đề 
cải thỏi quen nó sai khiến, đề lòng tư-dục ® nó che 
lấp, tin những điều huyễn-hoặc ®, làm những điều 
nhâm-nhí, điên-cuồng, dại-đột, mất cả cải bản-tính 
sảng suốt cỏ sẵn ở trong lòng ta. Sự tin theo như 


1. Tư-tưởng : Sự tưởng nghĩ ở trong óc. 

3. Lú-thuyết : Cái thuyết bàn về đạo lý. 

3. Tư-dục : Lòng muốn riêng của trug người. 
4, Huyễn-hoặc : Sai-lầm. 


tt lại thành ra sự mê-tín, chứ không phải lả sự 
chuyền-mê khai-ngộ( như cái đại mục-đích của 
đạo Phật nữa. Bởi thế cho nên thiết tưởng ta nên 
đem cải phần cao thảm trong lý-thuyết của Phật- 
giáo må bản-luận, trước là cho đúng với cải mục- 
đích của Hội, sau là đề cùng nhau ta hiều được rõ- 
ràng cải tòn-giáo ta đã tin theo. 

Đạo Phật là đạo gồm cả hai phương-diện: thế- 
gian 2 và xuất thế-gian ©, tức là cái đạo xét rõ thế- 
gian là thế nào, đề må tìm cách giải-thoát ra ngoài 
thế-gian. Đạo ấy chủ ở cái thuyết 1háp-nhị nhân- 
duyên, là cầu chuyện tôi xia nói hầu các cụ và các 
giáo-hữu hôm nay, mà trước kia tôi đã nói qua cải 
đại-cương. 

Cái thuyết nảy må xét cho đến nơi đến chốn, thì 
cũng có phần khỏ thật. Nhưng ta có tới chỗ khó, thi 
ta mới thấy rõ cải hay cải đẹp. Nói đến đây, tôi lại 
nhở một câu cách-ngôn của nhà văn-học nước 
Phàp nỏi rằng :cCó gậm vỡ cái xương, thì mới hút 
được cải tủy ngon. » Gậm vỡ cải xương đề hút lấy 
cái tủy ngon, ấy là một điều thí-dụ bảo ta phải chịu 
khó, phải mất còng-phu mới được hưởng cải ngon 
cái lành. Vậy tôi xin đem một câu chuyện nói về cải 
lỷ-thuyết rất khó đề hiến các giáo-hữu, vả xin các 
giáo-hữu dem lỏng nhân-nai ® mà cố hiều lấy một 
điều rất dáng hiều trong Phât-giáo. 


1. Ghujền-mẻ khai-ngô: Đồi cái mê, mở cái lĩnh. 

2. Thế-gian : Khoẳng đời ở trong trời đất có muôn loài sống chết 
sinh nọ. 

3, Xuãt thế-gian: Ra ngoài thé-gian. 

4. Nhân-nai: Chịu khó. 
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: Thưa các giáo-hữu, 

Cải đạo của đức Thế-tôn Thích-ca mầu-ni Phật 
lập ra ở Ấn-độ khi xưa, cốt yếu ở trong cái thuyết 
Tứ thánh dễ PU Œ šÿÿ (Catvary Arya-Satyani) vả 
Thập - nhị nhân - duyên F+ Z $k (dvadasa 
nidânas). Đỏ là phần däc-biêt của dao Phật, mà 
Phật-tồ đã khởi-xướng lên trước tiên cả. Còn những 
thuyết bản về luàn-hồi 0), về nghiệp-bảo @ và các 
phương-pháp đề tim sự giải-thoát, v. v... đều đã 
cỏ tử trước khi có đạo Phật. Đức Thích-ca sở di 
xướng lên cái thuyết ấy må lập ra một hoc-phái 
khác, là vì thuở bấy giở số nhiều người Ấn-độ có 
cải quan-niệm yếm-thế ©) cir say đắm vào cái tw- 
tưởng siêu-việt ® ra ngoài cuộc nhân-sinh, vả đi 
Um những sự tu-hảnh rất khö-hanh đề cầu lấy sự 
giải-thoát ra khỏi luân-hồi. Chính ngải khi mới xuất- 
gia, ngài cũng đi học theo các phải đang thjnh-hánh 
thuở ấy. Sau sáu năm khô-hanh, ngài thấy sự tu- 
hành ấy không có liễu-kết ©) gi, ngải mới bỏ dến 
ngồi ở gốc cây bồ-đề, theo trung-đạo, nghĩa là theo 
cải đạo chính giữa, cử ăn mặc như thưởng đề cỏ đủ 
sức khỏe mả suy nghĩ cho ra cải duyên-do của sự 
sống chết ở đởi. Ngài ngồi ở gốc cây bồ-dề 49 ngày, 
suy xét các lẽ của tao-hóa, mới tim thấy rõ bốn 
điều chân-thực vả cái căn-nguyên của sự sinh-tử. 


1. Luàn-hồi : Thay đồi chuyền vần, hết kiếp này đến kiếp khác. 
2. Nghiệp bảo : Sự báo ửng do việc làm gây ra. 

3. Quan-niệm yếm-thế : Sự tưởng nghĩ chán đời. 

4. Siên-oiệt : Cao xa vượt lên trên sự thường. 

5. Liễu-kế! : Kết-quả. 


cả 


Ấy là từ đỏ ngài thành chính-quả và được cải đạo 
A-nậu-da-la tam-diëu tam-bö-đề, tức là cải đạo vô 
thượng chính-đẳng chính-giác. 

Phật đã đắc dao rồi, ngài nghĩ nên tìm cải 
phương-tiện (© nào mà day cho nhân chúng hiều 
được cải đạo của ngài, đề đem chúng-sinh ra ngoài 
cái khô luàn-hồi. Ngài biết rằng cải thuyết siẻu-việt 
viền-vông của các phái Bả-la-mòn không cỏ ích gì 
cho đởi, cho nên ngài chỉ vụ lấy sự thực-nghiệm cỏ 
nghĩa-lỷ chắc-chắn mà giải-quyết cái vấn-đề sinh-tử 
của vạn-vật. Ngài cho các bậc trởi và các bậc thần 
thánh không phải là không có, song những bậc ấy 
dù có trưởng-thọ được đến mấy muôn kiếp nữa, 
rồi cũng khỏng ra khỏi cải vòng biën-hóa (le 
devenir) của vũ-trụ. Vậy trởi thánh tự minh chưa 
giải-thoát được lấy minh, còn giải-thoảt được cho 
ai? Bởi lẽ ấy cho nên đạo của Phật không lấy sự 
cầu-nguyện trời thánh làm trọng, không nương- 
tựa vảo cải sức thiêng-liêng nào ở ngoài cải lâm 
của mình, và chỉ vụ lấy cải sức tự cưởng của mình 
mà giải - thoát lấy minh. Đỏ là cải đặc-sắc © 
của đạo Phật, khòng có tính ỷ-lại ®, không cỏ 
sự mè-tin, chỉ một mình tự phấn-chấn lên må 
chống chọi với tao-hóa, đề thoát ra ngoải cái lưới 
của tạo-hỏa. Cải đạo ấy thật là độc-nhất vô nhị © 
ở trong thế-gian, khiến ngưởi ta cỏ cái tinh tự- 
cưởng tự-lập dè mà cửu mình và cửu ngưởi. 

1, Phương-tiện : Phương-pháp tiện lợi. 

2. Đặc sắc : Vẻ riêng, 

3. Y-lai: Nương nhờ. 

4. Độc nhất vò nhị : Có một không hai. 
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Nhưng muốn tim được cải lối đề thoát ra ngoải 
vòng tạo -hỏa, thì ta cần phải biết tạo-hỏa là thế 
mảo. Vậy nên lúc đầu Phật chú-trong ở cải thuyết 
Thập-nhị nhân-duyên là cỗi nguồn của thế-gian. 
Thế-gian sở-dT cỏ là bởi có cải nhân với cải duyên. 
Cái nhân nhở có cái duyên mới nảy nở ra được må 
thánh cải quả. Quả lại gây ra nhân khác, rồi cứ nối 
nhau như thế mả sinh sinh hỏa hỏa mãi. Vậy nên 
đạo của Phật chỉ nhận ở trong vũ-trụ cỏ sự biến- 
hóa vỏ-thưởng må thôi, chứ không nhận có một vị 
thần nảo sảng-tạo ra vạn vật cả. Xem như trong 
sách Thảnh-duy-thức-luận jk WE i ẩầ nói rằng: 
« Có người cố-chấp là có đắng Đại-tự-tại-thiênG), có 
bän-thê chân-thực, bao-quảt khắp cả vả lúc nào 
cũng thướng-dịnh, sinh ra chư pháp. Sự thiên- 
chấp ấy không cỏ lý, là tại sao ? Tại rằng: Nếu cải 
pháp mả sinh ra được, tất là không thưởng; mà 
những cải không thường thi tất không bao-quát 
khắp cả; những cải không bao-quát khắp cả là không 
chân-thực. Cái thê mà thưởng vả bao-quát khắp cả, 
thi có đủ mọi công-năng ®, đáng lẽ là khắp hết thảy 
mọi nơi củng ngay môt lúc sinh ra hết thấy chư 
pháp.Chứ lại đợi đến có cái duyên mới sinh ra được, 
thi lå trải với cái luận « nhất nhân — Kl ». 

Sách Tháp-nhj-món luận + Z P if nói rằng: 
«Ví bằng Tự-tại-thiên tạo-táảc ra chúng sinh, thi 
không lẽ lại đem cải khô mà phú-giữ cho con là 


1. Bai-tw-tai thiên : Danh hiệu đấng chủ tè trên trời. 
2. Công-năng : Cải sức làm ra được mọi việc. 
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chúng-sinh. Ấy cho nên không nên nỏi là Tu-tai- 
thiên tạo-tác ra chúng-sinh. » — «Đã là Tự-tại, thì 
đáng lẽ không có sự nhu-dung (® gì cả; nếu vi cỏ sự 
nhu-dụng må tạo-tác ra chủng-sinh, thi không gọi 
được là Tự-tại. Nếu không có sự nhu-dung, thì biến- 
hỏa tạo-tác ra vạn vật như trò trẻ con đề làm gì?»— 
«Nếu Tự-tại tạo-tác ra chúng-sinh, thì ai tạo-tác ra 
Tự-tại ? Nếu Tự-tại tự tạo-tác lấy minh thi không 
phải, cũng như vạn vật không thề tų tạo-tác lấy mình 
được. Nếu lại cỏ kẻ khác tạo-tác ra minh, thì không 
gọi được là Tự-tại nữa.» — «Nếu lå Tự-tại tạo-tác 
ra vạn vật, thì tạo-tác vạn vật ở chỗ no? Chỗ ấy 
là chỗ của Tự-tại tạo-tác ra, hay là của kẻ khác tạo- 
tác ra? Nếu là của Tự-tại tạo-tác ra, thì chỗ ấy ở 
đâu ? Nếu ở chỗ khác, thì chỗ khác ấy, ai tạo-tác 
ra? Như thế thi vô cùng. Nếu lå kẻ khác tạo-tác ra, 
thi lại là cò hai Tự-tại, việc ấy không thề nảo cỏ 
được. Vậy nên vạn vật ở trong thế-gian không phải 
của Tự-tại tạo-tác ra.» — « Nëču Tự-tại tạo-tác ra 
vạn vật, thì ngay tử lúc đầu lả nhất-định, chứ lẽ 
nảo lại biến: ngựa là con ngựa cử thưởng mãi 
không biến, ngưởi là con ngưởi cứ thưởng mãi 
không biến; nay lại theo cái nghiệp mà biến, thì 
nên biết lå không phải của Tự-tại tạo-tác ra.» — 
«Nếu Tự-tại đã tạo-tác ra vạn vật, thì tức là không 
cỏ tội phúc, thiện ác, xấu đẹp; những điều ấy đều 
ở ngoài đến cả. Mà thực thì cò tội phúc, cho nên 
không phải là Tự-tại tạo-tác ra vạn vật.» — «Nếu 
không cỏ nhân-duyên mà là Tự-tại, thi nhất thiết 


1. Nhn-dụng : Cần dùng. 


chúng-sinh cũng là Tự-tại mới phải. Nhưng thực 
thì không thế. Vậy nên biết rằng không phải Tų- 
tại tạo-tảc ra. Nếu Tự-tại lại do cái khác må cỏ, thi 
cái khác lại do cải khác nữa, như thế thì vô-củng ; 
vô-cùng thi là không có nhân. Có các thử nhàn- 
duyên, thi nên biết vạn vật không phải Tự tại sinh 
ra.»... Sách Du-da-luận FR M ñfầ cũng có nhiều 
chỗ bác cải lẽ cho Tu-tai làm vạn vật nhân, nghĩa là 
lảm cái gốc, cải nguyên-nhân của vạn vật. 

Những chứng ấy đủ rõ là đạo Phật tuy nhận cỏ 
Phản-thiên là chủ-tề trên trời, nhưng không nhận 
Phản-thiên là đấng tạo-tác ra vạn vật. Phật cho là 
các đấng thần lớn ở trên trởi tuy có ngôi cao, nhưng 
vẫn còn ở trong tam-giói, tức là còn phải ở trong 
vòng biến-hỏa của vũ-trụ. Vậy nên sách Phật thường 
hay chép rằng Phản-thiên, Đš-thích xuống kêu 
cầu Phật thuyết-pháp đề cho trời vả người đều được 
giải-thoát. 

Cải cuộc biến-hỏa mà các vị thần lớn ở trên trời 
cũng không tránh khỏi dó, là căn-nguyên bởi đâu? 
Bởi cái lẽ mở-tối nỏ gây ra duyên vả nghiệp, làm 
cho cải chân-thề đang yên-lặng sáng-suốt må thành 
ra có hình cỏ sắc, cỏ còn cò mất, có đau có khô ; 
låm cho dang tuyệt-đối tjch-tinh @ mà thành ra 
tương-đối vô-thưởng ©). Cái tương-đối vô-thưởng 
ấy thay đồi må có mãi, là bởi cái nhân-duyên cử 


1, 1ƒch-fnht: Im lặng. : 
2. Tương-đối oô-thường : Tương-đối là cái này đối với cái kia; 
vô-thường là nay thế nảy mai thế khác. 
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tiếp tục Œ mà sinh sinh hỏa hỏa. Đỏ là cải thuyết 
căn-bản của đạo Phật nỏi về thế-gian. Tuy về sau 
đạo Phật có nhiều tòn nhiều phải, nhưng không 
có tôn nảo phải nào vượt qua được cải thuyết ấy, 
mà bao giò cải thuyết ấy vẫn đứng làm cải cột trụ 
rất vững-vảng của Phât-giáo. Dù đến ngày nay, 
khoa-họe thịnh-hảnh lên, các lý-thuyết của những 
tôn-giảo khác đều rung-động, mà cải Iy-thuvét 
nhân-duyên của Phât-giáo vẫn yên-vững như bản 
thạch ©. Là bởi vi khoa-học vẫn không có cách nảo 
mả giải-quyết được cải vấn-đề sinh-tử, thì tất phải 
nhận thế-gian là một cuộc biến-hỏa vô-thưởng: cỏ 
trước tất phải cỏ sau, có sinh tất phải có tử, thành 
ra vẫn ở trong cải phạm-vi® của Phât-giáo. Chỉ 
trir ra nói rằng: Ta hãy cử biết sự hiện-tại trước 
mắt đã, rồi sau muốn ra thế nảo thì ra. Nói như thế 
không phải là cách giải-quyết một vấn-đề. Hoặc nói 
rằng : Chỉ biết cỏ cải sống là thực, còn cải chết là 
hết. Chết là hết, tức là không cỏ gì nữa. Nếu cải 
sống là cỏ, cải chết là không, thì cái sống bởi đâu 
mâ ra? Không lẽ cải không là không có gì, mà lại 
sinh ra cải cò được. Rút cục lại, cải cách lập luận 
của những nhà nói: Chết là hết vẫn lần-quần, không 
thành mối-manh nảo cả. 


Theo cải thuyết Thập- nhị nhân-duyên của nhà 
Phật, thi rất hợp lý, rất rõ-ràng, må không cỏ chút 
1. Tiểp-tục: Nối liền. 


2, Bàn thạch: Tầng đá. 
3. Pham-vi: Khuôn vòng. 
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gi là huyễn-hoặc, là mê-tin. Song cái thuyết ấy mới 
._ nghe thi tưởng là dê, må nghĩ ra thi rất khó. Vậy 
__ nên ta phải bản cho kỹ đề khỏi cỏ sự lầm lẫn. 
-_ Trong cái thuyết ấy, có ba điều cốt-yếu là nhân 
BỊ (hetu), quå 3# (phala) và duyên $% (pratyaya). 
Phàm sự vật gi phảt-động ®© hay thành-tựu ® ở 
trong thế-gian là khỏng ra được ngoài cải luật 
nhân quả. Cải gi phảt-động ra lå nhân, mà cái gi 
kết-tập © thành-tựu lâm sự thực là quå; như núi 
sông, đất nước, chim muông, cây cỏ, cho đến cái 
_ måy ở trong bụi trần, là đều cỏ cái tướng quả hết 
_câ. Mà đã có quả tưởng tất là cò nhân do, cho nên 
= ta có thề cứ cải quả må suy đến cái nhân được. 
Nói ngay như cải bản đề trước mắt ta đây, là một 
cái quả, bởi có các nhân khác må thành ra. Những 
= nhân ấy là gỗ, là người làm đồ gỗ. Cỏ gỗ, cỏ người, 
__ lâm nhân thì mới thành cái quả là cải bản ấy. 
Đây ta nên biết rằng: cải tưởng nhàn © và cái 
__ tưởng quả ® củng đồng thởi mà sinh ra: như gỗ 
__ lả nhân, nhưng ở trong gỗ đã có đủ cải thề-chất đề 
= lám bản, tức lå khi gỗ còn ở chỗ làm nhân, thì đã 
cỏ cải tướng quả rồi; kịp đến khi làm thành cái bản, 
thi cái bản ấy là bản gỗ, chứ không phải là bản sắt 
hay bản đá, thế là khi đã thành cải quả, cải tưởng 
nhân vẫn còn. Cho nên cải tưởng nhân vå cải trởng 


1. Phát-động : Khởi phát ra mà hành động. 
2. Thành-tựu : Kết thành. 

8. Kẽt-tập : Họp kết lại. 

4, Tưởng nhân : Hình tướng của nhân, 

5. Tướng quả: Hình tướng của quả. 
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quả tuy lå riêng làm hai, nhưng vẫn đồng thời dëu 
cỏ cả. 
Nhân với quả sinh lẫn ra nhau, mà sự sinh ra ấy 


nhở cỏ cải duyên. Thí-dụ như hạt thóc là cải quå 


của cây lủa đã thành, mà là cải nhân của cây lủa 


sắp thành. Vậy hạt thóc ta deo xuống đất là cái 


nhân, nhưng hạt thóc mà thành ra được cây lúa 
có bông có quả là nhở có ruộng đất, có nước, có. 
ảnh-sáng mặt trởi và cỏ nhân-công bồi dưỡng. Vậy 
ruộng đất, nước, ânh-sáng và nhân-công lå duyên. 


Hạt thỏc đã thành lại theo các duyên hòa-hợp . 


với nhau mả thành ra cây lúa khác. Nhân mà không ¬ 
có duyên thi khòng thành được quả, cũng nhw hat 
thóc mà không có ruộng, có nước v. v. thì cây lúa 
không mọc lên được. Vậy duyên là nỏi cải quan-hệ, - 
cải tư-trợ, nò giúp cho cái nhân thành ra cải quả. 
Như thế, thì duyên không phải là một vật gi cỏ 
tự-thề (D), mà là trỏ chung hết thảy mọi sự vật cỏ 
thê tư-trợ Ocho sự khởi-sinh của vạn pháp. 

Về sau, phái Đại-thặng còn chia ra lắm mấy thứ - 
nhân và mấy thử duyên, như ở trong sách ĐÐại-Trí- 
độ luận 2 #3 JE if, tức là sách Bál-nhá Ba-la-mât_ 
nR e 3? yk KEW ffâ, người ta định ra lục-nhân. 
X [A và tứ-duyên py ff. Luc-nhàn là: 1; Tương- 
ứng rn FH ME [A] là cải nhân của tâm-vương và 
tâm-sở tương ứng với nhau, như bạn hữu hòa hợp 
đề làm thành việc, (vương-tâm lå đệ-bát thức hay lå 
A-lai-da thức (Alaya Vijnâna), tâm-sở là cải mà tâm 


1. Tư-thề : Cải thề riêng của nó. 
2. Tư-trợ : Giúp đỡ. 
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đã thụ, tưởng vả hành må có; X Câu hữu nhân 
{RB 3í B, là cái nhân của tâm-vương và tâm-sở 
củng có må giúp đỡ lẫn nhau; 3: Döng-loai nhân 
BỊ Wi FJ, là cải nhân đồng một loài, như nhân 
thiện với nhân thiện, nhàn ác với nhân ác ; 4 Biến- 
hành nhân pj 47 [K], là cái nhàn cùng khởi một 
lúc khắp cả trong Khö-dé vå Tập-đế; 5 Dj-thuc 
nhân %8 #4 [K] là cái nhàn làm điều lành hay điều 
ác ở đời nảy, thi đời sau thành ra thiện bảo hay ác 
bảo ; 6: Năng tác nhân fig 4 Pl, là cải nhân nhở cỏ 
cái duyên khác mả có thê tạo-Lác ra các quả.Tứ duyên 
là: 1: Nhån-duyén [K] #, là cải duyên làm cho nhân 
sinh ra quả, như lục-căn (nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý) 
làm nhàn, lục-trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) 
làm duyên må sinh ra lục-thức (nhãn-thức, nhĩ- 
thức v. v.); X 1hứ-dệ duyẻn 2 4# #k là cải duyên 
của tâm-vương và tâm-sở cử thứ-tự theo nhau sinh 
ra mà không giản-cách, như tâm với tâm-sở đối với 
chư trần thì hết niệm nảy đến niệm khác không 
bao giò dứt; 3 Duyên duyên Kf, là duyên nảy 
nhở duyên khác må sinh, tức lå cải duyên-lự của 
tâm; 4 ?ăng-thượng duyên $ | #$, là cái duyên 
làm cho có thêm sức ra, như lục-căn đối chiếu lục- 
trần thi có cái sức mạnh hơn lên đề tùy duyên tủy 
khởi må phát ra các thức, không cỏ gi là chưởng 
ngại. 

Đại đề, là về sau vi Phật-học cần phải biện-luận 
cho tỉnh-tưởng, nên chỉ mới phân-biệt ra các thử 
nhân và duyên như thế, chir lúc đầu chỉ nói có 
nhân-duyên là cải duyên lảm cho nhàn sinh ra quả 


“nỉ 


mà thôi. Nay ta theo cải nghĩa ấy må xét xem cải 
thuyết Thập-nhị nhân-duyên là có những gì vả cái 
thuyết ấy quan-hệ với sự thực trong thế-gian là thế 


nào. Xem trong kinh nhả Phật, thi thưởng thấy kê 


cái số thập-nhị nhân-duyên như sau nảy : 


Vô-minh $ HJ avidya (1), — Hành 4ÿ sanskaras 
(II) — Thức fl vijnâna (IN), — Danh-sắc 4 f, 
nama-rûpa (IV), — Lục-nhập A A chadayalana - 
(V).— Xúc fj sparca (VI),— Thụ Z# védana (VID) — — 
Ái ## trichna (VIII), — Thủ Jt upadána (IX) — 
Hữu 4 bhava (X),—- Sinh 2E djati (XI), — Lão tử 
Æ FE djará marana (XII). 

Cải số thâp-nhj nhân-duyên ấy đều ở trong Tir- 
đế, hoặc khai hoặc hợp må ra, như là Vô-minh, 
Hành, Ái, Thủ, Hữu, là năm chỉ hợp làm Tâp-dé; 
Thức, Danh-sắc, Lục-nhập, Xúc, Thụ, Sinh, Lão tử, 
là bảy chỉ mở ra làm Khô-dế. Cải trí xem thấu cái lẽ — 
sinh va diệt của nhàn-duyên là Đạo-đẽ. Dirt được. 
hết cå mưởi-hai nhân-duyên là Diệt-đế. 

Thập-nhị nhân-duyên theo nhau liên-tiếp như 
nước sông chảy, cho nên sách nhà Phật gọi là 
Duyên-hà $% if. Các nhân-duyên tụ-tập mà sinh ra 
mãi, gọi là Duyẻn-hà mãn $& 3ƒ Ns, nghĩa là sông 
Duyên đầy tràn. Nếu cứ lần lượt đứt hết nhân- 
duyên nọ đến nhàn-duyên kia, thì gọi là Duyên- hà 
khuynh if ff, nghĩa là sông Duyên nghiêng 
cạn. Vậy nên nói rằng: Vô-minh duyên Hành, Hành 
duyên Thức, Thức duyên Danh-sắc, Danh-sác 
duyên Luc-nhâp, Lục-nhập duyên Xúc, Xúc duyên 
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Thụ, Thụ duyên Ái, Ái duyên Thủ, Thủ duyên 
Hữu, Hữu duyên Sinh, Sinh duyên Lão tử, ưu bi, 
khô não. Thế gọi là thuận sinh tử lưu I 45 FE Wi 
nghĩa là thuận cải giỏng sinh-tử, thì mưởi-hai cải 
Duyên-hà đầy tràn lên. Vò-minh diệt, thi Hành 
điệt ; Hành diệt thi Thức điệt; Thức diệt thi Danh- 
sắc diệt; Danh-sắc diệt thi Lục-nhập diệt; Lục- 


nhập diệt thi Xúc diệt; Xúc diệt thi Thụ diệt; Thụ 


điệt thi Ái diệt; Ái điệt thi Thủ diët; Thủ diệt thì 
Hữu diệt; Hữu diệt thi Sinh diệt; Sinh diệt thì Lão 
tử, ưu bi, khô não diệt. Thế gọi là nghịch sinh tù 
lưu šÈ 1} FE ii, nghĩa là ngược cái gióng sinh-tử, 
thi mưởi-hai cái Duyên-há nghiêng cạn đi. Lâm cho 
các Duyên-hà nghiêng cạn di, đề khỏi sinh tử khô 
não là Phật-pháp, må làm cho các Duyên-hà đầy 
trân lên, đề cứ phải sinh-tử khỗ-não mãi là chúng- 
sinh phiền-não. 

Cải lẽ nhàn-duyên là thể, mà hiều cho thật suốt 
hết lẽ ấy, thi thật khó, cho nên kinh Nái-bản nói 
. rằng: Củng một thuyết Thâp-nhj nhàn-duyên mà 
ba bậc Thanh-văn, Duyên-giác và Bö-tát, mỗi bậc 
tủy cái trí thiền thâm mà đạo pháp thành ra cao 
thấp. Bậc ha-trí là Thanh-văn xem thấu cải thuyết 
Thập-nhị nhân-duyên, thì được Thanh-văn bö-dë. 
Vi rằng bậc ấy dùng cải trí hiều cải không, trước 
xem thấu Thập-nhị nhân-duyên sinh, sau xem thấu 

Thập-nhị nhàn-duyên diệt. Xem thấu sự sinh diệt 
ấy, thi liễu-ngộ © được là phi sinh phi diệt, må phá 


1, Liễu-ngộ : Hiều rỡ. 


được cải hoặc của sự kiến W, và sự lr B, và Chn 
được cải lý chân-không. 


Đây ta nên biết rằng: tiếng nhà Phật gọi kiến là 
sự phân-biệt của ý-thức đối với pháp-cảnh ® ở 
ngoài, nghĩa là đối với các hiện-trạng ở trong 
thế-gian; và gọi f là sự tưởng- nghĩ, sự ham- thích 
đo ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đối với ngũ 
trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Kiến với tư là 
hoặc-vọng2 cả,cho nên gọi là kiến tư hoặc là, B 38. 


Bậc trung-trí là Duyên-giác xem thấu cái thuyết -. 


Thập-nhị nhân-duyên, thì được Duyên-giác bồ-đề. 
Vi rằng bậc ấy cũng dùng cải trí hiều cải không, 
trước xem thấu Thập-nhị nhàn-duyên sinh, sau xem 
thấu thập-nhị nhân-duyên diệt. Xem thấu sự sinh 
diêt ấy, thi liễu-ngộ được là phi sinh phi diệt, må 
phá được cái hoặc của sự kiến và sự tư, vả lại bổ 
dần được cải tập-khí ©) của những sự hoặc ấy. Cùng 
cò cái trí xem thấu ấy, nhưng ví với bậc Thanh- 


văn lại cỏ phần hơn, cho nên sở chứng được cải lý... 


chân-không cũng sâu hơn. 


Bậc thượng-trí là Bồ-tát, vì bậc ấy cũng dùng 
cải trí hiều cái không, xem thấu Thập-nhị nhân- 
duyên sinh vả diệt, liču- -ngô được là phi sinh phi 
dit, mà dứt ngay được cải tập-khí của kiến tư hoặc. 
Cùng cỏ cải trí xem thấu ấy, nhưng ví với bậc 
Duyên-giác lại hơn nữa, cho nên sở chứng được cải 


1. Pháp-cânh: Hiện cảnh của hết thấy cái có ở trong thế-gian, 
2. Hoặc-uong : Sai lầm. 
3. Táp-khí: Thói quen. 


chân-không rất sâu. Vậy củng một thuyết Thập-nhị 
nhân-duyên mả mỗi bậc người tủy cải trí hơn kém 
må hiều được sàu hay nông. 

Nay ta muốn hiều rõ cải thuyết Thập-nhị nhân- 
duyên theo cải trí thấp hẻn của ta, thì tôi tưởng nên 
tham khảo các kinh bên Đại-thặng và bên Tiều- 
thặng củng những y-kiën của các nhà Phật-học đời 
nay, rồi hỏa hợp hết các ý nghĩa mà chiết-trung @ 
lấy cái nghĩa chính đáng. 

Theo sách Thién-thai 1ứ-giáo-nghỉ RK 3 VU ir 1%, 
thi trong cái thuyết Thập-nhị nhân-duyên có ba 
điều cốt-tử là : Hoặc W, Nghiệp 3# và Quả He, gồm 
cả tam thế: quá-khứ, hiện-tại và vị~lai. Vô-minh là 
cải hoặc quả-khứ; Hành là cải nghiệp quả-khử; 
Thức, Danh-sắc, Lục-nhập, Xúc, Thụ là cái quả 
hiện-tại; Ái vå Thủ là cái hoặc hiện-tại; Hữu là cải 
nghiệp hiện-tại; Sinh và Lão tử là cải quả vị-lại. Ba 

điều cốt-tử ấy kê ra thành cái biều sau nảy: 
Vô-minh : quả-khứ hoặc (nhân) 
EEn | a | hiện-tại nhị hoặc (nhân) 
Hành 2 _quá-khú nghỉ 
2. Nghiệp | Hữu $ hiện-tại de 
Thức 
Danh-sắc | 
Luc-nhâp > hiện-tại ngữ quả (quả) 
+ Xúc 
Thụ 


Sinh 
EF tử vi-lai nhị quả (quả) 


1. Chiët-trung: Chọn lấy phần giữa. 


— 15 — 


Xem như thế, thì Vô-minh, Ái và Thủ gây ra cải..... 
hoặc, mà Hành và Hữu gây ra cái nghiệp. Do cải _ 
hoặc và cải nghiệp mà thành ra cái quả hiện-tại vả 
tương-lai, nghĩa lả vi cải mở-tối lầm-lẫn và sự 
tham-muốn khảt-khao mà gây ra sự sống chết vả. 
sự khô não ở đời. : 

Thâp-nhi nhân-duyên còn có tên là Tháp-nhi 
duyên-khởi -†- — Wk ‡# (pratitya samutpâda) là 
lấy cải tưởng nghiệp quả do cái nhân-duyên của 
mưởi-hai thứ må khởi lên. Lại cò tên là 7hđp-nhj... 
hữu-chi + — Ai 3, là lấy cải duyên-khởi ấy có 
mưởi-hai chỉ vậy. iii 

Thập-nhị hữu-chi ấy có cái quan-hệ liên-tiếp với 
nhau thể nảo, ta cần phải dùng cái phương-pháp 
triëtly khoa-học mà xét, thì mới rö-râng minh- 
bạch. Cái phương-pháp ấy cỏ hai lối: Một là theo 
diën-dich-pháp (déduction), xét tử cải nhân nguyên- 
thủy ®© là Vô-minh mä xét lần xuống đến cái quả 
cuối cùng là Lão tử; hai là theo qui-nap-pháp 
(induction) xét từ cải quả hiện có là Lão tử mả 
xét lần lên đến cái nhân nguyên-thủy là Vò-minh, 
theo như những lối của đức Thích-ca đã dùng må 
suy nghĩ khi còn ngồi ở dưởi gốc cày bồ-đề vậy. 
Theo hai lối ấy mà xét, thì thấy lối nọ phù-hep@ 
với lối kia, và thấy các nhân quả liên-Uếp rất rõ- 
ràng. 

Theo điễn-dịch-pháp, thi cải lẽ khởi đầu mà sinh 
ra biến-hỏa vả có thế-gian là Vô-minh (I). Vô-minh 

1. Ngnyên-thủy: Đầu tiên hết cả. 

2. Phủ-hợp : Đủng nhau, giống nhau. 
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lå si-ảm Œ, là phiền-não-chưởng ®, phiền-não- 
hoặc ®, tức là cái mở tối, cải ảo-vọng mông-muội ® 
nó làm cho thực là hư, hư lå thực, diën-dâo quanh- 
quần, không biết rõ gì cả. i 

Đây ta phải dừng lại mả giải cho rõ cải nghĩa tại 
làm sao vì Vò-minh mà cỏ thế-gian. Hỏi rằng : Làm 
sao Vô-minh lại sinh ra được thế-gian, tức là hỏi: cải 
gì mắc phải Vô-minh må sinh ra vạn tượng ở trong 
thế-gian ? Đó là một cái vấn-đề quan-hệ đến phần 
hình - nhỉ - hượng (métaphysique) ©) må khi Phật 
thuyết-pháp, Phật lại cố ý không nỏi đến. Vi duyên 
cớ gì må Phật không muốn nói đến phần hình-nhi- 
thượng ? Ấy là chỗ rất hệ-trọng, mà về sau các tin- 
đồ chia ra phái Tiều-thặng và phải Đại-thặng cũng 
bởi chỗ ấy. Phật sở dĩ không bản đến cải vấn-đề 
hinh-nhi-thượng là vi cải mue-dich của đạo Phật là 
cầu lấy sự cần-kip thiết-thực phải giải-quyết ngay, 
là sự giải-thoát khỏi cái khổ. Mà ngưởi Ẩn-độ đời 
bấy giở, nhất là những tin-đồ đạo Bả-la-môn, đang 
say đắm vảo cải học hình-nhi-thượng, gây ra nhiều 
cái ý-kiến thiên-lệch, Phật sợ rằng nếu xướng lên 
cái Iy-thuyét hình-nhi-thượng, thi cái học của Phật 
lại miên-man ra như cái học của đạo Bả-la-môn, 
và không khéo các tín-đồ của Phật lại hiều läm 
må bỏ nhãng mất cải mục-dích giải-thoảt, là cái 


1. Si-ám : Mê tối. 

2. Phiền-não-chưởng : Cái ngăn trở bởi sự phiền-não. 

3. Phiền-não-hoặc : Cái sai lầm bởi sự phiền-não. 

4. Åo-vọng mông-muội : Sai lầm mờ tối. 

5. Hình-nhi-thượng : Phần trên những vật có hình, tức là phần 
cao xa vô hình. 
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mục-dich cốt-yếu của đạo Phật. Tuy Phật không nỏi 
đến những điều siẻu-việt về phần hình-nhi-thượng 
với những ngưởi thưởng, nhưng vẫn có ÿ đề trống 
những điều ấy cho những người có lợi-căn ®© tự lý- 
hội lấy. Xem như khi Phật ở trên núi Linh-sơn, 
ngồi cầm hoa må trông chúng, cò Ca-diếp tôn-giả 
nở mặt mỉm cưởi, hiều được chính-pháp-nhỡn tảng 
1E % HR ze, mà được truyền y bát®, thì đủ biết 
trong phép Phật có nhiều điều Phật không nỏi ra mà 
người ta cũng hiều được. Chính-pháp-nhơn tảng là 
nói thấy rõ khắp hết thảy cái công-đức vô-lậu @ 
trong chính-pháp của Phât-hoc. (Chính-pháp-nhôn 
là con mắt trông rõ cải chinh-pháp, tảng là nói bao- 
quát khấp hết thảy). Trong cải thuyết Thập-nhị 
nhân-duyên nảy cũng vậy, Phật không nỏi rõ là cái 
gì mắc phải Vô-minh, nhưng xét ra thì biết rằng cái 
đã bị Vô-minh che lấp, là cải chân-thê, cải bản-tính, 
tức là phật-tính hay lå chân-như. i 

Đảng lẽ cải chân-như cử im-lặng sáng-suốt, không 
mắc vảo sự biến-hỏa. Chỉ vi có Vô-minh nó làm cho 
cái chân-nhự mẻ-muội đi, mòi khởi ra sự hành- 
động lao-läc, gày ra vạn tượng ở trong thế-gian. 
Tựa như nước ngoài bièn, vì có gió mà cuồn-cuộn 
lên thành các ngọn sóng. Chân-như là nước biền, 
các ngọn sóng là vạn tượng. HÈ hết gió là nước lại 
im lặng. 


1. Lợi-căn: Gốc tốt, nghĩa là người cỏ thiên-tư tốt, hiều chóng 
biết dễ. 

2. Lÿ-hội: Tự hiều lấy. 

3. Y bất: Áo cà-sa và bát, nghĩa bóng là đạo-thống. 

4. Vó-lâu : Không sót. 
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Vậy thế-gian mả có là bởi có Vô-minh. Vi Vò- 
minh lảm thêm ra cải duyên, cho nên chân-như mới 
nhở cỏ cái duyên ấy må hành-dông tạo-tác và kết-tập 
kết-cấu thành ra Hành (11). Đã hảnh-động tạo-tác lå 
khởi đầu bước vảo cuộc biến-hỏa. Sự hành-động 
tạo-tác ở trong cuộc biến-hỏa, tuy cỏ rồi lại biến di, 
nhưng đã hảnh-động tạo-tác, thì sự hành-dông tao- 
tác ấy đề lại cải di-tích, cải thtra-thäi, nó tụ-hợp lại 
må thành ra cái nghiệp. Có Vô-minh và Hành 
lảm duyên. cho nên cải hoặc và cái nghiệp lôi kéo 
cải chân-như đến chỗ sinh-hóa. Ấy thế là Hành làm 
duyên cho Thức (I). 

Cái thức ấy gọi là tương tục thức HH {i iik, hay là 
lùy nghiệp thức li 3É iik, hay là tâm sở ap ff, nghĩa 
là một thứ thức-tâm theo cái nghiệp mả sinh sinh 
hỏa hóa, biết phân-biệt tâm với cảnh, người với ta, 
chủ với khách, tức là cải ý-thức, hay là cái « ngã 
Fk », hoặc gọi cho dë hiều hơn nữa là cải thần-hồn. 
Phảm đã gọi là hữu tỉnh $f lễ, tức lå sinh-vật ở 
trong thể-gian, thi giống nảo cũng cỏ cải thức ấy. 
Trong mưởi-hai nhân-duyên thì Thức làm chủ, và 
cứ lưu-chuyền ở trong lục đạo luân-hồi. Cái thức- 
tâm ấy bị cái hoặc và cải nghiệp lôi kéo đi đến chỗ 
sinh, tức lả đi đầu-thai, thì chỉ trong khoảng một 
nhoáng là cẩm cải ải lm mầm, làm giống, rồi 
nạp cái tưởng må thành ra cái thai. Nghĩa là trong 
khi ấy cái thức-tàm củng với tinh-ái vå tỉnh-huyết 
của cha me hợp làm một khối. Cải khối ấy có phần 
vật-chất như: địa, thủu, hỏa, phong (tự đại), gọi là 
sắc, và có phần tỉnh-thần như: thu, tưởng, hành- 
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thức, gọi là danh, vì phần ấy chỉ cỏ danh, tức lả có tên 
gọi, mả không cỏ hình-chất. Hai phần ấy hợp thành 
ra một cả-vật (individualité) tức là Danh-sác (IV). 

Danh-sắc là mối đầu của cả-vật. Mà các cá-vât 
đều không cỏ thưởng-định, vì rằng vạn vật ở trong 
thế-gian, bất cứ vật nào, tir bậc thần chí cao, cho 
đến các thứ sinh-vật nhỏ mọn hèn thấp, hễ đã mắc 
vào trong luồng sóng biến-hỏa của vũ-trụ, thì không 
bao giò có thuòng-dinh. Vậy thì một cả-vật là gi? 
Một cá-vật chỉ là một cải hoạt-động, gồm cả chủ- 
động vå khả h-động. Song sự hoạt-động ấy tự nó 
không có chân-thè ®©, chân-tưởng ®; nó chỉ là một 
cải ảo-tượng vut còn vut mất, không cỏ gì là chân- 
thực. Như thế, thi cá-vât chỉ là một sự kết-tập kết- 
cấu ® vô-thưởng ở trong cuộc biến-hóa mà thôi. 
Song những hữu-tinh @ tuy là vô-thưởng vô-dịnh, 
nhưng đã cỏ ÿ-thức, có cảm-giác, thì cũng có thể 
nói là có được, có một cách tuơng-đối vô-thưởng. 
Thế thì những hữu-tinh ấy lấy g mà tiếp-xúe, đối- 
đãi với những đối-cảnh ở ngoài ? Tất là phải có các 
cơ-quan riêng. 

Kè thực ra, thì cái ly của Thập-nhị nhân-duyên 
thông cả lục đạo chúng-sinh ©), nhưng trừ nhân- 
loại ra, các loài chủng-sinh khác có nhiều loài không 
cỏ đủ lục-căn, cho nên đây chỉ nói về ngưởi là giống 


„1 Chân-thề : Cái thề thực có. 
3. Chân-tướng : Cái tướng thực có. 
3. Kết-tập kết-câu: Kết-tập là góp lại, họp lại. Kết-cấu là thành ra. 
4, Hữu-tình : Vật sống ở trên đời. 
5. Lục đạo chủng-sinh : chúng sinh ở trong sáu đạo như là: cõi 
trời, người, tu-la, ngã qui, súc sinh, địa ngục. 
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có hoản-toản đủ các cơ-thề. Vậy sau khi cải thức- 
tâm đã đầu-thai rồi, do cái sức xiên-chuyên ©) của 
Danh-sắc mà cái thai hấp lấy lựe-trần A HE là sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, thành ra có lực-căn 
7š FR là mắt, tai, mũi, lưỡi, thàn, ý. Rồi dần dần lục- 
căn đều khai-trương ra đề thụ-dụng được lục-trần. 
Ấy thế lå Danh-sắc làm duyên cho Lục-nhập (V). 
Lue-nhâp là những khí-cụ của ta dùng đề xúc-tiëp 
với lục-trần ở ngoại cảnh. Vậy khi lục-căn đã thành- 
thục 2, bèn ở trong thai ra, xúc-đối với lục-trần 
mà nạp-thụ ® lấy. Ấy thế gọi là Xúc (VI). Trong 
khi xúc-đối với lục-trần ở ngoài, thi ta nap-thu 
được những sự yêu thích hay ghét bỏ, hoặc là 
những thế-lực của tiền-cảnh. Ấy thế lå ta có sự cảm- 
giác, tức lå Thụ (VII). Xúc với Thu thi từ lúc so- 
sinh cho đến lão-tử cứ tương-tục không lúc nảo 
gián-doan. 

Ngay lúc ta nạp-thụ mọi điều của tiền-cảnh ®, ta 
không rõ những điều ấy lå hư-vọng ©), bèn theo nó 
ở cái cảnh mà sinh ra yêu-mến ham-thích. Ấy thể 
gọi là Thụ làm duyên sinh ra Ái (VII). Vi sự yêu- 
thích mẻ-muội läm duyên, cho nên mới nhận định 
những cảnh hiện-tiền mà sinh ra lỏng muốn bảo- 
thủ những cảnh ấy, rồi cứ khao-khảt cố truy-tầm © 
cho được. Dù bao nhiêu những sự ham-muốn yêu- 


1. XiỀn-chuyền : Quấn-quít. 
2. Thành-thục : Thành hẳn rồi. 


3. Ngp-thụ : Thu chịu. 

4. Tiền-cảnh: Cảnh hiện ra trước mắt. 
5. Hư-bong : Sai lầm không thực. 

6. Trug-tầm : Tim tòi. 
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thích của ta không mấy khi lâm cho ta được thật 
thỏa-thích, nhưng cũng đủ lảm cho ta đắm đuối vào 
sự sống ở đời, cho nên ta vẫn biết đời là khô, må 
ta cử cố ôm lấy sự sống, cố giữ lấy sự sống cho 
được, cố lăn-lộn vào trong cuộc biën-hóa mà lấy sự 
sống. Ấy thế gọi là Thủ (IX). 

Ta ở trong cuộc biến-hỏa là khổ, nhưng vi có sur 
mề-muội của cái Thủ làm duyên, cho nên sự tham- 
dục mạnh lên, rồi cố truy-tầm những sự mình đã 
ham-muốn trong ngũ trần, cố nuôi lấy sự sống, và 
tạo-tác ra các cái nghiệp. Những cải nghiệp ấy tich- 
tập@) lại thảnh ra cải quả tam hữu = 3, là dục 
hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, rồi do cải sức khiên- 
dẫn 2 của cải nghiệp nò lôi minh đến chỗ sinh 
ra kiếp sau. Thế là ta nuôi lấy sự biến-hỏa, thì sự 
biến-hỏa lại bắt ta phải sống, phải có ở trong biến- 
hỏa. Ấy thế là Hữu (X). Hữu lå cái nghiệp nhân cỏ 
sẵn đề lại sinh ra kiếp sau, mà sở dĩ có Hữu là bởi 
có Thủ làm duyên, cho nên Thủ với Hữu là cải 
hoặc với cái nghiệp hiên-lai rất nặng. 

Theo cái Hữu thi lại có cải bảo về sau, là lại sinh ra 
ở dei, nghĩa là theo cái nghiệp thiện hay nghiệp 
ác đã cò ở kiếp này må sinh ra kiếp sau. Ấy thế gọi 
là Hữu làm duyên cho Sinh (XI). Đã thụ sinh ra 
kiếp sau, thì cái thân ngũ ấm ®, là thân ta có đây, 
chín rồi lại nát, tức lå lại cỏ giả có chết. Ấy thế là 
Lão tử (XII). 


1. Tich-tâp: Góp họp lại. 
3. Khién-dân: Lôi giât. 


3. Ngũ ấm: Năm cải mờ tối, tức là ngũ uần. 
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Xét theo lối diễn-dịch như thế, thì ta thấy Vô- 
minh duyên Hành, Hành duyên Thức, cho đến 
Sinh duyên Lão tử, nghiệp vả quả theo nhau không 
dứt, vả các mối nhân-duyên liên-tiếp nhau rất là 
mật-thiết, không dâu là giản-đoạn cả. Nay ta lại 
theo lối qui-nạp mà xét ngược lại xem các mối của 
nhân-duyên cỏ phủ-hợp như thế không, 


Theo lối qui-nạp må xét, thi khởi tử cải hiền-hiện 
thực cỏ là Lão tử (XII). Tại sao có Lão tử ? Có Lão 
tử lå vì có Sinh (XI). Ta sinh ra ở đởi là vi ta 
ham-muốn sự sống, rồi gây ra cái nghiệp nỏ lôi kéo 
ta vào cuộc biến-hóa và bắt buộc ta phải sinh, phải 
cỏ, tức là Hữu (X). 

Lão tử, Sinh và Hữu, ba cái nhân-duyên ấy thuộc 
về cải phạm-vi chung cả vạn vật ở trong thế-gian. 
Còn những nhân-duyên khác tir Thủ trở đi, thuộc 
về phạm-vi riêng về tâm-lý. Xét sự biến-hỏa ở 
trong vũ-trụ, thi hết thảy các vật đã có là đều phải 
biến-hỏa luôn. Đã biến-hỏa là vô-thưởng, là khô. 
Nhưng đã mắc vào trong vòng biến-hỏa rồi, ta lại 
bị cải mở-tối che lấp, làm cho ta lại nuôi lấy sự biến- 
hỏa, ôm lấy sự biến-hỏa, ấy là Thủ (IX). Bởi cải 
Thủ mả ta buộc ta vào sự biën-hóa. Ta đã nuôi lấy 
sự biến-hỏa của ta, tức là ta nuôi lấy cải khô của ta. 


Ta lấy gì må nuôi lấy cải khô? Ta nuôi nó bằng 
sự ham-muốn yêu-thích của ta, tức là Ái (VIII). 
Dù rằng những sự ham-muốn yêu-thích của ta có 
làm cho ta được thỏa-thích hay không mặc lòng, 
ta đã có sự ham-muốn yêu-thích, là ta bị sự mò- 
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tối của sự ham-thích, làm cho ta cử đắm-đuối vào 
sự sống ở đời. Tại làm sao mà có cải Ái mạnh như 
thế? Tại có sự câm-giác, nó làm cho ta lĩnh-nạp ®© 
lấy lục-trần ở ngoại-cảnh mả cỏ sự ham-muốn yêu- 
thích. Sự cảm-giác ấy tức là Thụ (VII). Cải Thụ 
của ta må cỏ, là do ở sự xúc-tiếp với ngoại vật; sự 
xúc-tiếp ấy, tức là Xúc (VI). Giả sử ta không cỏ 
những cơ- quan đề xúc -tiếp và đề cảm- giác, thì 
sự xúc-tiếp và sự cảm-giác không thế nảo cỏ được. 
Nhưng ta cò sáu cơ-quan đề xúc-tiếp và đề cảm- 
giác, tức là Lục-nhập (V). 

Ta đã có giác-quan, cỏ xúc-tiếp, có cảm-giác, tất 
là ta thành ra một cá-vât ở trong vạn vật. Cả-vật 
chỉ là một sự kếttập kết-cấu vô-thưởng ở trong 
cuộc biến-hỏa mà thôi, nhưng đã kết-tập kết-cấu 
thành ra một vật, thì vật ấy tất phải cò danh có 
hình, tức là Danh-säc (IV). 


Danh-sắc chỉ là một cải ảo-tượng?) như một 
ngọn sóng ở trong luồng sỏng của vạn pháp, chứ 
không cỏ gi là chân-thực. Nhưng bởi đâu mà cỏ cải 
ảo-tượng ấy và lại sinh ra được sự cảm-giắc, sự 
ham-muốn vả sự khồ? Bởi có cải Thức (HH). Ví 
bằng không cỏ Thức, thi các cải nhân khác như 
Danh-sắc, Thụ, Xúc, Ái, Thủ, đều không có được. 
Vậy Thức là cải mối đầu gây ra cái khô. Nhưng 
Thức sở di cỏ, là vì cải chân-như đã hảnh-động 
tạo-tác và kết-tập kết-cấu thành cái nghiệp đề làm 


1. £ĩnh-nạp : Nhận thu lấy. 
2, Ảo-tượng : Hình tượng không thật. 
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duyên cho Thức phải sinh hóa mãi. Sự hàảnh-động 
tạo-tác kết-tập kết-cấu của chàn-như là Hành (II). 
Do cái Hành må có cái nghiệp, nó lôi kéo cải Thức 
vảo trong cuộc biến-hỏa, cho nèn Danh-sắc, Xúc, 
Thụ, Ái, Thủ v.v. cử cỏ mãi, không bao giở dứt. 
Tại sao cái thề chân-như lại hảnh-động tạo-tác đề 
bị cải nghiệp nó trói buộc ở trong cuộc biën-hóa vô- 
thưởng như thé? Tại cỏ cải mò-töi si-ảm lảm 
duyên. Cái mở-tối si-ám ấy là Vô-minh (I). 
Vô-minh lå gì? Đây ta nên định cái nghĩa hai chữ 
vô-minh cho rõ-rảng. Sách Dai-thäng khởi-tín luận- 
K R E ia nói rằng: « Tĩnh pháp danh vi chân- 
như, nhất thiết nhiễm nhân danh vi vó-minh # #: 
Bi RH An —.UJ š NA 73 HE DỊ: Cái pháp 
trong sạch không có chút bụi mở gi là chân-như, 
hết thäy những cải thấm nhuộm mở-đục må thành 
ra cái nhân lå vô-minh.» Vô-minh chỉ là cải niệm- 
khởi As #8 ®© của chân-như, nghĩa là chân-như hốt- 
nhiên có cải niệm khởi lên, rồi nhiễm cái đỏ làm 
nhân mả gây ra cải thế-gian ảo-vọng. Vậy vô-minh 
là do sự niệm-khởi của chân-như må có, chứ nó 
vốn không có tự tính 2). Kinh Vién-giác [BỊ 5% #£ 
lại giải-thích cải nghĩa vô-minh một cách rõ hơn 
nữa: « Hết thảy chúng-sinh tử thuở vô-thủy ®) đến 
nay cải gì cũng điên-đảo, tựa như ngưởi mê chạy 
quảng chạy xiên khắp mọi nơi, nhận càn fứ-đại 
PU K (dia, thủy, hỏa, phong) làm cải tướng của 


1. Niệm-khởi: Cải tưởng nghĩ khởi lên. 
2. Tự tỉnh: Cái tính tự nó có thật. 
3. Vỏ thủy : Không có lúc nào là đầu tiên. 
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tự thân, vả cải duyên-cảnh() của lục-trần (sắc, . 
thanh, hương, vị, xúc, pháp) làm cải tưởng của i tự. 
tâm, ví như người đau mắt trông ở trong không - 
có hoa hay là cỏ hai mặt trăng vậy. Ở trong không ˆ 
vốn thực không cỏ hoa, chỉ vi người cỏ bệnh kia 
vọng-chấp @ do mà thôi. Bởi sự vọng-chấp, cho ˆ 
nên không những chỉ lầm ở cải tự-tính hư-không, 
må còn mê cả đến chỗ cải hoa kia sinh ra nữa. Do 
sự vọng-hoặc ấy må thành ra có sự luân-chuyền 
sinh tử, cho nên gọi là vô-minh. Cải vô-minh ấy 
không phải là thực cỏ chân thề. Tựa như ngưởi 
nằm chiêm-bao, khi đang chiêm-bao không phải là 
không có, nhưng đến khi tỉnh đậy, thì biết rõ 
không cỏ gì là thực. Hoặc tựa như các thứ không- 
hoa thấy biến mất ở chỗ hư-không, không thề nói 
là cỏ chỗ mất thật được. Bởi sao thế? Bởi không 
cỏ chỗ sinh. Hết thäy chúng sinh ở trong chỗ vô- 
sinh thấy lầm là có sự sinh diệt, cho nên mới gọi 
là luân-chuyền sinh tử, Đức Như-lai là bậc tu đến 
chỗ viên-giáảc ®, biết là không-hoa tức là không 
luân-chuyền, và cũng không cỏ thân tâm nảo chịu 
cái sinh-tử kia. Không phải là tạo-tác ra, cho nên 
không cỏ, cải bản-tính vốn không có.» 

Xem thế, thì biết Vô- minh là mở-đục töi-täm, 
không trong sạch sảng tỏ; nó chỉ là cái nhiễm- - 
nhân ® cùng tôt trong cuộc biến-hỏa của vũ-trụ, 


1. Dugên-cânh: Cải cảnh bởi cái duyên sinh ra. 
2. Vọng-chấp : Cố chấp những cải không thật. 
3. Viển-giác : Sự giác ngộ tròn vẹn. 

4. Nhiëm-nhán: Cải nhân vì có sự nhuộm thấm mà thành ra. - 
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là cỗi nguồn vô-thủy gây ra vạn tượng ở thế-gian, 
Vậy ta cỏ thê lấy cái sức của ta mà phá tan được 
cái Vò-minh ấy. Hē cái Vô-minh đã phá, thì cải 
chân-như lại hiền hiện ra mả im-lặng sáng suốt, 
_ ấy là chứng được nảt-bản, tức là giải-thoát được 
cái khô vậy. 

Xét theo lối dièn-dich hay lối qui- nạp, theo 
lối nảo cũng thấy đúng một lý như nhau vả 
không thấy gi là giản-doạn cả. Từ Vô-minh đến 
Lão tử, tuy có cách nhau mưởi nhân -duyên 
khác, nhưng Lão tử với Vô-minh vẫn liên-tiếp với 
nhau rất là mật-thiết, như các đoạn ở trong cái vòng 
tròn vậy. Đoạn sau củng nối liền với đoạn đầu, må 
có đoạn đầu mới có đoạn sau củng, vả cỏ đoạn sau 
cùng mới có đoạn đầu. Xem như Lão tử là đoạn sau 
củng, mà không phải đến Lão tử là hết.Lão tử rồi,lại 
vi có Vô-minh, và cải nghiệp trước må sinh ra Hành 
và Thức.Thức lấy Vô-minh và Hành lảm duyên må 
đi đầu thai, lại sinh ra Danh-sắc, Lục-nhập, Xúc và 
Thu, ấy là lại thành ra một cá-vật. Câ-vât lại có Ái 
và Thủ là cái hiện-tại Vô-minh nó làm cho mê- 
muội di, cho nên lại có Hữu và Sinh. Đã có Hữu 
và Sinh tất là lại có Lão tử. Ấy thế là cứ luân- 
chuyền vô củng vò tận. 

Sự luân-chuyền ấy do ở cái duyên-cảnh của vạn 
pháp, nghĩa là vạn pháp theo nhân-duyên mả sinh 
hay diệt: Duyên hợp thi sinh, duyên tan thi diệt. 
Sinh sinh hỏa hỏa do ở cả các cải duyên tích-tập 
må thành ra, cho nên vạn pháp chỉ là cải thề twong- 
đối vô-thường mà thôi, chứ không cỏ tự tính tuyệt- 
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đối (1) thường-định. Vạn pháp đã không có tự tính 
thưởng-dịnh, thì sự ngã chấp 2) pháp chäp®) của 
ta là sự vọng-hoặc, không cỏ giả-trị gì cả. Muốn 
biết cái chân-thê tuyệt-đối, thì phải dùng cải tâm 
sáng-suöt, cải trí minh-mẫn mởi cỏ thë thấy được 
cái gọi là chân-như, là nảt-bản, bất sinh bất diệt. 
Xem thé thi biết rằng cải mục-dích chân-chính 
của Phật-giảo là cầu lấy sự giải-thoát ra ngoải cuộc 
biến-hỏa của thế-gian. Vậy làm thé nào mà đạt được 
cải muc-dich ấy ? Theo lối luân-ly trong thuyết 
Thập-nhị nhân-duyên, thì dại khái như thế nảy: 
«Nếu cải này có là cải kia cỏ, — nếu cải nảy đã 
sinh ra là cải kia sinh ra, — nếu cải nảy không cỏ 
lả cái kia không cỏ, — nếu đã phá được cải nảy lả 
phá được cải kia.» Theo lối luân-ly ấy, thi vạn 
pháp sở dĩ cò là vi có nhân-duyên; biết rõ những 
nhân-duyên ấy, tức lả biết cải nguồn gốc sự 
khô; biết cải nguồn gốc sự khô, tức là phá được sự 
kho. Vậy muốn phá sự khô thi phải phả những 
nhân-duyên sinh ra cải khô. Không cỏ Sinh, không 
có Hữu, không cỏ Thủ, không cỏ Ái, thì cải phần 
cảm-giác là Thụ, Xúc, và phần cá-nhàn là Lục- 
nhập vả Danh-sắc đều không có cả; rồi không có 
Thức, không cỏ Hành, thi Vô-minh cũng không cỏ, 
Ấy thế là khi đã biết rõ những cải kết-quả của Vô- 
minb, thi ta bỏ được Vô-minh, vì rằng đã biết rõ 
các nhân-duyên, tức là vượt qua được nhân-duyên ; 


1. Tuyệt-đối : Cùng tôt, không cỏ gi so sánh được. 

2. Ngã chấp : Cố chấp cho cái ngã tướng, tức là phần riêng của 
ta, là có thật. 

3. Pháp chấp : Cố chấp cho vạn pháp là có thật. 
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và đã hiều thấu Vô-minh, tức lả thấy rõ cái mở-tối 
nỏ che lấp mất cái chân-tinh sáng-suöt vẫn cỏ sẵn 
ở trong tàm ta. Thấy rõ cải mở tối ấy, ắt là cỏ thể 
thấy dược cái chàn-thực. Vậy Phật đã biết rõ cái 
duyên-do sự khô ở trong thế-gian vả cải nguồn gốc 
của thế-gian, cho nên Phật day ngưởi ta tim cách 
mả giải-thoát. Bởi chưng sự sinh-hỏa chỉ do nhân- 
duyên hỏa-hợp mà thành ra, chứ không phải là do 
một vị thần nảo chủ-trương, thì sự giải-thoát của 
ta cũng không phải nhở đến vị thần thánh nảo cả, 
ta chỉ cốt tự minh cố sức må hiëu lấy, biết lấy, tức 
là giải-thoát được. Phảm cỏ sự lầm lẫn, mà khi đã 
biết lå lầm lẫn, là không lầm lẫn nữa. Vậy chỉ cỏ 
sự biết sáng suốt là tự nó đủ làm cho ta giải-thoát 
được mả thôi. 

Có Hữu, có Sinh, lå có khổ; làm cho không cỏ 
Hữu, không có Sinh, là giải-thoát. Song sự giải- 
thoát không phải là chỉ phá lấy một đoạn trong 
mười -hai đoạn, nghĩa là không phải tự hủy tự 
hoại Œ) cải bản thân của ta hay một phần nảo trong 
bản- hân mà giải-thoát được. Sự tự hủy tự hoại 
thân-thề của ta, lại buộc chặt ta vào trong luân-hồi 
khổ-não, cho nên dao Phạt lấy sự tự hủy tự hoại 
thân-thề làm tối kj. Muốn giải-thoát thì tự tâm ta 
phải làm cho sảng tô ra, rồi phá dần cho hết các 
nhân-duyên, không đề nỏ trỏi buộc được ta nữa. 
Khi các nhân-duyên đã phá tan rồi, thì lùc ấy ta 
không mắc vảo cuộc biën-hóa nữa, ấy mới thật là 
giải-thoát. 


1. Tự hůy tự hoại : Tự mình làm hồng nát mình, hay tự giết mình. 
a rủ 


Sự giải-thoát ấy cốt ở cải lòng tin cỏ sự tự-do, 
khiến ta cố-gắng mà tìm cách giải-thoát. Dù rằng 
khi ta đã mắc vảo trong cải luồng bánh xe đang 
quay của tạo-hỏa, ta không thề lâm cho cái bảnh 
xe ấy đứng dừng lại được, nhưng ta có thë làm cho 
ta ra ngoài cải luồng ấy mà không mắc vảo nữa. 
Ấy là nhở cải sức tự-do mà gây thành một cải 
mãnh-lực Œ) đề tìm cách giâi-thoát ra ngoài cuộc 
luân-hồi sinh tử vậy. 


Cải thuyết Thập-nhị nhân-duyên bao-quát cå 
hai phương-điện : hhách-quan() và chů-quan (8). 
Khách-quan là cho ngoài cải tâm của ta, còn cỏ cải 
thế-gian mà ta cỏ thè xúc-tiếp và cảm-giác được. 
Tuy thế-gian ấy là ảo-vọng, nhưng ta vẫn cho là 
cỏ, bởi vì các hiện-tượng cỏ thể cảm đến ta mả gây 


ra cải tu-twòng của ta. Chủ-quan là cho thế-gian 
mà cò, là do sự xúc-tiëp và sự cảm-giác gốc ở lục- 
căn. Nếu không cỏ lục-căn thì thế-g an không thật 
là cỏ nữa. Vậy gồm cả hai phương-diện khách-quan 
và chủ-quan, thì ta có thề nói rằng: Cải thế-gian 
ảo-vọng kia sinh ra cái tư-tưởng, må cải tư-tưởng 
lại tạo-tác ra thế-gian ảo-vọng vậy. 


Khách-quan là «pháp», chủ-quan là «ngã», cả 
hai đều là một tấm dệt bằng âo-hinh ảo-tượng ®, 


1. Mãnh-lc: Sức mạnh. 

2. Khách-quan : Quan-niệm về những vật có ở ngoài cái tâm-trí 
của ta. 

3. Chủ-quan : Quan-niệm về những điều ở trong tâm-tri của ta. 

4. Ảo-hình ẳo-tượng : Hình tượng không thật. 
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không có gi lå lâu-bền chắc-chắn cả. Muốn được 
__ giải-thoát, muốn lảm cho khỏi cái khô ở thế-gian, 
thi phải phá tan những ảo-hinh ảo-tượng ấy di, dè 
tói đến chỗ chân-thực. Cái phương-pháp đề phá 
những sự ảo-vọng đỏ, là ta phải lấy trí-tuệ må hiểu rõ 
sự ảo-vọng của vạn vật, vì rằng vạn vật mà cỏ,lả bởi 
cái tâm ta vọng nhân (1) là có. Khi cải tâm đã rõ là 
= vạn vật không chân-thyc là có, thì vạn vật là cái 
sở duyên Ft Ÿ& (2) của tâm, tức là phần khách-động, 
tự biến mất di; mà rồi đến cải năng duyên ©) §E $k 
của tâm, tức lả phần chủ-động cũng nhân đỏ mả 
biến mất. Vậy thế-gian lå ảo-tượng, thì bậc hiền 
thánh cỏ thê lấy cải trí của mình mả phá đi được; 
thế-gian lả cải yêu-thích ham-muốn, bậc hiền thánh 
cỏ thể lấy sức mạnh của minh mà bô hết cải vui 
cái khô cho đến cả các câm-tinh, thì hết thầy những 
sự yêu-thích ham-muốn đều bỏ hết được. Bỏ hết 
= cå mặt khách-quan vả mặt chủ-quan, thì vảo nát- 
bản, tức lå vào chỗ im-lặng vả sảng-suốt. 

Đạo Phật sở-dĩ cỏ cái quan-niệm ấy, là vi xét 
thấy cả thế-gian chỉ là một cuộc tương-đổối, một sự 
biën-hóa vô-thưởng, do các duyên-cảnh mà thành 
ra, chứ không có gì là chân-thực. Ngay như ngưởi 
ta đây cũng chẳng cỏ gì là chắc-chắn là thưởng- 
định: Thân ta chỉ là sự biến-hỏa luôn, cải nhân- 
cách của ta, tức là cải «ngã» của ta, cũng chỉ do 
ngũ uần Ti. $X (panca skandhas) lå năm cải tich- 


1, Vọng nhận : Nhậm lầm. 
2. Sở duyên: Cái đã có ở ngoài, mà tương duyên với tâm. 
3. Năng duyên: Cái đã có ở trong tâm, mà tương duyên với ngoài. 
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tụ lại må thành ra. Năm cái ấy là: sắc (rûpa), thụ 
(védana), trởng (samjna), hành (sanskara), thức 


(vijnâna). Sắc là cái hình-thề tức là phần hinh-hài - 


vật-chất; thụ là sự cảm-xúc lĩnh-thụ; tưởng là sự 
tưởng-nhở ; hảnh lå sự hảnh-vi tạo-tác ; thức lå sự 
hiền biết. Năm cái ấy không cỏ cải nào là duy- 
nhất (, là thưởng-định; cải nào cũng phiền-phức 
bác-tạp (2). Nhưng hë cả năm cải ấy mâ tích-tụ lại 
thì nó gây thảnh cải «ngã», nghĩa lå cải ta xưng 
là ta. Cải «ngã » của ta như thé, thì không cỏ gì là 
chắc-chắn, là thưởng-định.Vậy mà ta lại nhận cải. 
«ngã» ấy là chân-thực vĩnh-viễn, thì há lại chẳng ` 
phải là một sự lầm lớn hay sao? 

Ta phải hiều rằng cải «ngã» nỏi đây là cái «vọng- 
ngã») tương-đối vỏ-thưởng, do cải duyên-cảnh 
mà cỏ, chứ không phải là nói cải «chân ngã» tuyêt- 
đối. Muốn thấy rõ cái «chân ngã» tuyệt-đối, thì 
phải ra ngoài euộe tương-đối, mới cỏ thề biết được. 
Đỏ là một điều rất huyền-bí ® của phải Đại-thặng đề 
lúc khác sẽ bản. Vậy cứ theo cho đúng cải y nghĩa 
cải thuyết Thập-nhị nhàn-duyên, thì thế-gian chỉ 
là một cuộc tương-đối (une relativité) và tương- 
tục (une succession). Tương-đối là cải này có bởi có 
cải kia; tương-tục là thề nọ nối tiếp thề kia, chứ 
không có thưởng-định. 

Xét về đưởng lý-thuyết, thi cái thuyết ấy giải- 
quyết được cải vấn-đề hế-gian và nhân-sinh một 

1. Dny-nhất : Chỉ có một. 

2. Phiền-phửe bác-tap : Bề bộn lẵn-lộn. 


3. Vong-ngä: Cái ngã sai lầm, 
4. Huyền-bí : Sâu xa khó hiều. 


`. 


cách hoản-bị Œ® hơn cả. Các học-phải khác, hoặc 
dòng, hoặc tày, xưa nay phần nhiều đã nghiên-cứu 
về văn-dë vạn hữu(3 ở trong vũ-trụ, tuy vẫn cỏ 
nhiều lý-thuyết rắt cao-thâm huyền-diệu, nhưng 
học-phái nào cũng cho vạn vật có cải bản-thề thực- 
tại, dủ cỏ nói là vạn vật do nhân-duyên mả sinh khởi 
ra nữa, thi cũng chỉ nói là do các thứ nhân-duyên, 
mà cái tự-kỷ bản-thề ở chỗ vi-ần @) thành ra cải 
hiện-tượng hiền-lộ(9, chứ khòng đâu nói rằng cải 
bản-thề ấy là nhân-duyên. Bởi vậy cải kết-thúc sự 
luận-lỷ của các học-phải ấy tät-nhièn là phải nhận 
một nhân sinh ra nhiều quả. Vạn vật đã do một 
cái gì sinh ra, thi phải nói là có một cải nguyên- 
thủy. Đã có cải nguyên-thủy, thi tất phải có cải 
chung-chỉ 6). Vì thế cho nên các nhả tôn-giảo 
và các nhà triểt-học không có nhà nào là không hết 
sức đề nỏi cho rõ cái nguyên-thủy của vạn vật, må 
rút cục lại vẫn không nói được minh-bạch, rồi chỉ 
thấy cải thuyết của họ đều đến chỗ củng không 
thông dược. 

Bên Phật-giáo thì chủ-trương cải thuyết cho 
nhất thiết pháp vốn không cỏ tw-thê, chỉ vì các 
duyên tich-tâp mà sinh ra các ảnh-Ltướng®). Bởi thé 
cho nên suy lên đến thiên cô về trước cũng không 
thấy vạn vật cò thủy, må xét đến muôn đời về sau 


1. Hoàn-bị : Trọn vẹn. 

3. Vạn hữu : Muôn cải có, cũng như vạn vật, 
3. Vi-än: Nhỗ nhặt không thấy rõ. 

4. Hiền-lộ : Rõ ràng. 

5. Chung-chi : Cuối cùng, 

6. Ánh-tuóng : Hình ảnh sắc tưởng. 
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cũng không thấy vạn vật có chung. Vạn vật đã không 
có thủy, không có chung,cho nên không phải miễn- 
cưỡng nói cải nguyên-thủy của vạn vật, và cũng 
không cần biết cái chung-cực Œ) của vạn vật. Nhất 
thiết pháp đã không có tự-thề, thì nhất thiết sự sự 
vật vật ở trong khoảng vũ-trụ đều không có cái tính 
nhất-định kiên-cố thực-tại), và chỉ là tủy duyên 
mà động cả. 

Đỏ là phần lý-thuyết rất hê-trong ở trong đạo 
Phật. Dem cái lý-thuyết ấy må ứng-dụng ở đời, 
thành ra cỏ cái hiệu-quả rất hay. Là vi chưng van 
sự đã bởi cải duyên mà sinh ra, thì hë duyên tốt là 
quả tốt, duyên xấu lả quả xấu. Cải công-lệ dã nhất- 
định như thế, thi nói rằng: gây ra cải duyên làm 
điều lành, thì được cải quả khoái-lac, và tạo ra 
cái duyên ác-nghiệp, thì được cải quả khô-não, 
là rất đúng. Như thế, thi theo cái nghĩa câu : «Clur 
ác mạc tác, chúng thiện phụng hành ÿK Ä§ 3% {E› 
st He Ae 17: Mọi điều ác không làm, các điều thiện 
xin làm hết», thật là một điều rất quan-thiết cho 
thế-sự vả rất hợp với tôn-chỉ của Phật-giáo. 

Nói tóm lại, Phât-giáo lúc đầu tuy không nỏi đến 
phần hinh-nhi-thượng, må thành ra vẫn cỏ phần 
hinh-nhi-thượng ; không phải là một môn triết-học 
mà chính là cỏ cái triết-học rất cao. Bởi vi đạo của 
Phật có nhiều nghĩa-lý rất dúng với cái tinh-thần 
của triết-học và lại lập ra thành một lý- thuyết 
rất chính-đáng đối với cái quan-niệm về vũ-trụ, 


1. Chung-cực : Quối rốt. 
2. Kiến-cố thực-tại : Vững bền, thực có mãi. 
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gồm cỏ cả cái luân-lý rất cao-minh vả cái thánh-đức 
rất linh-diệu thật đáng đề cho vạn thế tôn sủng vậy. 


Thưa các ngải, 

Chỉ có một cải thuyết Thập-nhị nhân-duyên mà 
tôi nói di nỏi lại mãi, là vi cái thuyết ấy là then là 
khóa của đạo Phật, bao-hàm bao nhiêu nghĩa-lý 
sâu xa, nói không sao xiết được. Cải thuyết ấy khỏ 
như thế, cho nên ngay tử lúc đầu khi đức "Thích-ca 
giảo-chủ mới đắc dạo, Ngài thấy cái học-thuyết 
của Ngài khó hiều, đã do-dự không muốn đem ra 
thuyết-pháp.Nhưng chỉ vì cải lòng túr-bi bác-ải,không 
nõ đề chủng sinh chim đắm trong đảm mê-muội, 
cho nên Ngài mới đem cải đạo của Ngài truyền-bá 
ra ở thế-gian đề cửu độ chúng sinh. Cải đạo ấy lưu- 
truyền đến ngảy nay, trải qua bao nhiêu thế-kỷ, có 
bao nhiêu những nhà hiên-triết xưa nay đã đem hết 
tâm trí må suy-nghĩ tìm-tòi, và đã công-nhận là hay 
là phải, thi ta đây hả lại không nên cố-gắng mà 
hiều ly một đôi chút, gọi là cũng cỏ một phần theo 
đòi về sự tìm cho ra cái chân - lý. Có một điều ta rất 
nên chú-ý, là đạo Phật chỉ cầu lấy trí-tuệ må hiều 
biết, chứ không chủ lấy sự mê-muôi mà lảm mở 
tối người ta, cho nên chính dao Phật là chỉ cỏ sự 
sáng suốt, må không cỏ sự mê-tín. Những sự mê- 
tín lảm xằng tin nhằm là những sự rất trái với đạo 
Phật. Vậy nên những ngưởi đã hiều rõ đạo Phật là 
không tin theo những diều huyên-hoäc vô lý, 
không làm những điều trải ngược hại đến tâm- 
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thần tri-não của mình. Chúng tôi muốn rằng ai đã 


theo đạo Phật là người có cái tâm rất sảng suốt, . 
cò cải tự-do về đưởng tư-tưởng và có cải sức ty- 
cưởng tự-lập må xử thế tiếp vật(Œ). Nếu người minh . 


mà hiều được như thế và làm được như. thế, thì sự 
tíin-ngưỡng đạo Phật không những là không có 


hại, mà lại rất lợi cho sự tiën-hóa của nhân-quần - 


xã-hội về đưởng dao-ly và đường trí-tuệ. Ấy là cải 
sở-kiến của chúng tôi, và đám mong rằng cải sở- 
kiến ấy không trải với cải hy-vọng chung cả mọi 
người ở trong nước ta vậy. ñ 


NAM-MÔ A-DI-ÐÀ PhậTL 


1. Sử thể tiếp uật: Ở đời mà đối đãi với mọi người mọi vật. 
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